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Lĩnh vực thử nghiẹm: C̛
Field of testing: Mechanical

TT

Tên sản phẩm,
vật liẹu được thử
Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phư̛ng pháp thử
Test method

1.

Vật liẹu nhựa
Plastic
material

Xác định độ bền kéo
Determination of tensile strength

ASTM D638 - 14

2.
Xác định độ bền kéo
Determination of tensile strength

ISO 527 – 2: 2012
method A, B

3.
Xác định độ bền uốn
Determination of flexural strength ASTM D790 - 17

4.
Xác định độ bền nén
Determination of compression strength

ASTM D695 - 15

5.

Vật liẹu cao
su, nhựa dẻo
đàn hôi
Rubber
material,

elastic plastic

Xác định độ bền kéo
Determination of tensile strength ASTM D412 - 16

6.
Vật liẹu cao su

Rubber
material

Xác định độ cứng shore A, shore D
Determination of shore A, shore D hardness

ASTM
D2240 - 15

Ghi chú/note:

ASTM: American Society for Testing and Materials

https://www.iso.org/
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